TUAN 13
Thur hai ngay 20 thang 11 nam 2023
HOAT DONG TRAI NGHIEM
SINH HOAT THEO CHU PE: TRI AN THAY CO (Tiét 37)
I. YEU CAU CAN PAT
- HS tham gia tdp mot tiét myc vin nghé vé chii d&é “Tri an thdy c¢6” nhan ngay
Nha gido Viét Nam 20 - 11.
- HS hiéu duoc y nghia cua ngay Nha gido Viét Nam 20 - 11.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV : Bai hat, video huéng dan HS.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (3 —5)
- GV YC HS 6n dinh t6 chtrc, nhic nhé HS chinh dén hang ngil, trang phuc dé
thuc hién nghi 1& chao co.
Hoat dong Kham pha, thwe hanh (25 —27°)
- GV cho HS duyét lai tiét muc van ngh¢ cua lop.
- GV HDHS chinh stra dong tac trong bai nhay.
- HS tap luyén theo sy HD cua GV.
Hoat dong Ciuing ¢ (2 —3)
- HS chia sé cam xtic sau khi trai nghiém.
- Nhéan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

e e e e e
TIENG VIET

BAI 23: RONG RAN LEN MAY
POQC: RONG RAN LEN MAY (Tiét 121 + 122).

I. YEU CAU CAN DAT: , o ’
- 95% HS doc ding cac tiéng kho trong bai. Biét ngat nghi sau cac dau cau,
nhan giong phu hop.

- 100% HS hiéu céach choi tro choi Rong rin 1én may.
- HS c6 tinh than hop tac; kha niang lam viéc nhom.
- HS ¢6 y thic tap thé trach nhiém cao (thong qua tro choi Rong ran lén
may).
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (5 —6)
- GV YC HS quan sat tranh: Tranh v& gi?
+ Cac ban trong tranh dang choi tro choi gi?
+ Em biét gi vé trd choi nay?



- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
Hoat dong Kham pha, luyén tap (25 - 30°)
1. Doc van ban.
- GV doc mau: doc rd rang, ngét nghi hoi dang, giong nhanh, thé hién sy
phan
khich.
- GV HDHS cach doc van ban..
- HS doc nbi tiép theo cau.
- GV stra 16i phat am cuia HS lai cho dting, chinh stra nhiing tir dé doc sai.
- HS luyén doc tir kho: vui nhon, tiim, rong ran, niic ndc, dang tay, tiép tuc.
2. Luyén doc doan két hop giai nghia tir khé.
- GV HDHS chia doan: (3 doan)
+ Poan 1: Tir ddu dén rong ran.
+ Poan 2: Tiép cho dén khiic dudi.
+ Poan 3: Con lai.
- HS doc nbi tiép doan lan 1.
- Luyén doc cau dai: Néu thay néi “c6”/ thi rong ran/ héi xin/ thude cho con/
cho thay/ bat khiic duoi.
* HS luyén doc trong nhom
- GV t6 chirc cho HS thi luyén doc doan theo nhom ba.
- 2 — 3 nhom thi doc.
- GV gitp do HS trong cic nhom gdp kho khan khi doc bai, tuyén duong HS
doc tién bo.
- GV va HS nhan xét phén thi doc cua cac nhom.
- GV nhan xét, tuyén duong.
* Doc toan bai
-GV YC 2, 3 HS doc toan bo bai.
- GV nhan xét.
Hoat dong Luyén tiap, thwe hanh (23 - 25°)
1. Tra 1oi cau hoi.
- GV YCHS doc lan lugt 4 cau hoi trong sgk/tr.102.
- GV HDHS tra 10i ting cau hoi dong thoi hoan thién vao VBTTV/tr.52.
- GV hd tro HS gap kho khin, luu ¥ rén cach tra 1i day du cau.
- HS lan luot chia sé Y, k1en
+ Cdu 1: Tiim do nhau lam rong ran.
+ Cdu 2: Pén gdp thdy dé xin thuoc cho con
+ Cdu 3: Khiic dudi bi bdt thi doi vai lam thay thuoc
+ Cdu 4: Néu khiic gitra bi dirt thi ban phdi lam duéi.
- Nhéan x£&t, tuyén duong HS.
2. Luyén doc lai.
- 1 — 2 HS doc toan bai.
- GV nhéan xét, khen ngoi HS.
3. Luyén tap theo vian ban doc



Bai 1: Néi tiép dé hoan thanh ciu.
- HS doc yéu cau sgk/ tr.102.
- YC HS tra 161 cAu hoi dong thoi hoan thién vao VBTTV/tr.52.
- GV tuyén duong, nhan xét.
Bai 2: Dit 1 cAu néi vé tro choi ma em thich.
- HS doc yéu cau sgk/ tr.102.
- GV YCHS viét cau vé diéu em thich trong trd choi Rong ran 1én may.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
-2 —3 HS néu cau em viét.
- GV nhan x¢€t chung, tuyén duong HS.
Hoat dong van dung, trai nghiém (8 — 10°)
- GV YCHS quan sat, huéng dan choi trd choi “Rong ran 1én may”.
- GV nhéan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Thur ba ngay 21 thang 11 nam 2023
TIENG VIET
BAI 23: RONG RAN LEN MAY.
VIET: CHU HOA M (Tiét 123)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS biét viet chit viét hoa M ¢& vira va c& nho.
- 100% HS viét ding cAu Gng dung: Mt con ngwa dau cd tau bé cé.
- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.
- HS c6 y thirc thAm my khi viét chir.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang; Mau chit hoa M.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (3 —5)
- HS quan sat mau chit hoa: Pay 1a mau chir hoa gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai
Hoat dong Hinh thanh kién thitc méi (8 — 10”)
a. Hwéng din HS quan sat va nhan xét chir hoa M.
- GV 0 chitc cho HS phan tich va nhan xét:
+ DJ cao, dd rong chir hoa M.
+ Chir hoa M gém may nét?
- GV chiéu video HD quy trinh viét chir hoa M.
- GV thao tic mAu trén bang, vira viét vira néu quy trinh viét tmg nét.
- YC HS viét bang con.
- GV ho trg HS gip kho khin.
- Nhan x¢ét, dong vién HS.




b. HS luyén viét ciu ng dung.
- GV gidi thi€u cau ung dung: Mot con ngwa dau cd tau bo co.
- Hoc sinh doc cau ung dung.
- GV giai thich nghia cua cau ung dung.
- Hudng dan hoc sinh quan sat, nhan xét:
+ Nhitng con chit ndo c6 dg cao bang nhau va cao mdy Ii?
+ Pt déau thanh & nhitng chit cdi nao?
+ Khodng cdch giita cdc chiv nhuw thé nao?
- Gi4o vién viét mau chit Mt (c& vira va nho).
- Luyén viét bang con chir Mot.
- Gi4o vién theo ddi, uén nan. Luu ¥ hoc sinh cach viét lién mach.
Hoat dong Luyén tap - Thyc hanh (18 - 20°)
1. Huéng din viét vao vé Tap Vlet
- YC HS thyc hién luyén viét chir hoa M va cu tng dung trong vo tap viét.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khin.
- Nhan xét, danh giad bai HS.
2. Soat 16i, chira bai.
- GV yéu cau HS dbi vo cho nhau dé phat hién 18i va gop y cho nhau theo cap.
- GV nhan xét.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (1 -2’)
- HS néu lai cac bude viét chir M.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

TIENG VIET
BAI 23: RONG RAN LEN MAY.
NOI VA NGHE: BUP BE BIET KHOC (TIET 124)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS nhéan biét dugc cac su viéc trong tranh minh hoa Bup bé biét
khoc.
- HS dya vao tranh c6 thé ké lai cau chuyén.
- Phat trién ki nang ké chuyén, kinang giao tiép, hop tac nhom.
- Van dung kién thirc vao cudc sdng hang ngay.
11. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- HS quan sat tranh: Tranh v€ gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
Hoat dong kham pha, luyén tap (23 - 25°)
a. Quan sat tranh, n6i tén cic nhan vit va sy viéc duwoc thé hién trong tranh.



- GV t6 chirc cho HS thao luan nhom 4 quan sat timg tranh, tra 10 cau hoi:
+ Khi dugc 6 tudi Hoa duoc qua gi? Hoa yéu thich qua d6 nhu thé nao?
+ Khi dugc 7 tudi Hoa duoc qua ting qua gi? Hoa 1am gi voi mén qua cii?
+ Hoa nam mo thay gi?
+ Hoa lam gi voi hai mén dd choi?
+ Theo em, cic tranh mudn noi diéu gi?
- Pai dién tirng nhém chia sé ndi dung tirng tranh.
- HS, GV nhan xét.
*GV ké miu cau chuyén mot luot.
b. Chon ké lai 1 - 2 doan ciia cAu chuyén theo tranh.
- HS nhé lai nd1 dung cau chuyén; chon 1 - 2 doan nhé nhét hodc thich nhét
dé tap ké, khong phai ké dung timg cau chit ma GV di ké.
+ HS lam viéc cd nhan, nhin tranh, doc cau hoi dudi tranh, nhé lai ndi dung
cau chuyén; chon 1, 2 doan nhd nhét hodc thich nhat dé tap ké.
+ Budce 2: GV t6 chitc cho HS tap ké chuyén theo nhom bon (mdt ban ké,
cac ban khac lang nghe dé gop ¥ sau d6 doi vai ngudi ké, nguoi nghe).
- HS tap ké chuyén theo nhoém
Luwu y: Voi HS chua thé ké dwoc 2 doan, GV chi yéu cau ké mot doan em thich hodc
em nhé nhat. Khich 1é nhitng em ké dwoc nhiéu hon 2 doan.
- GV YC 2 HS ké trude 16p (mdi em ké 2 doan - ké ndi tiép dén hét cau
chuyé¢n).
- GV t6 chitc cho HS déng vai ké lai toan bd cau chuyén. (tuy vao kha ning
cua HS trong 16p).
- GV dong vién, khen ngoi.
- GV nhan manh y nghia ciu chuyén.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 —5°)
+ Em hoc duogc gi qua cau chuyén nay?
+ Do choi cii cia em van giit hay cho cac em nho khac?
+ Cau chuyén mudn noéi voi em diéu gi?
- GV hudng dan HS ké cho nguoi than nghe cau chuyén: Biip bé biét khoc.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................

o o o
HOAT DPONG TRAI NGHIEM
GIUP PO NGUOI GAP HOAN CANH KHO KHAN

I. YEU CAU CAN PAT

- 95 —-98% HS nhan biét duoc nhitng ngudi gap hoan canh khé khin xung
quanh minh.



- 100% HS hiéu duoc ¥ nghia cta viéc gitip d& nhitng ngudi gip hoan canh kho
khan.
- Bo61 dudng pham chat nhan ai, trung thyc, trach nhi¢m.
II. PO DUNG DAY HOQC
- GV : File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV cho HS xem video “Giup d& nguot gap kho khan™.
- GV dan dit vao bai méi.
Hoat dong Kham pha (7 - 10")
* Nhan biét nguoi gip hoan canh khé khin
(1) Lam viéc nhom:
- GV cho HS thao luan nhom do.
- GV t6 chire cho cac nhom quan sat tranh trong SGK trang 40 va thao luan theo céac
cau hoi:
+ Cdc nhan vdt trong moi birc tranh gdp nhitng khé khan gi?

+ Ho can nhdn dwoc su giup do nao tw moi nguoi xung quanh?

oo -
Gid md chi em minh ==

cén b me,

)

- GV moi dai dién 2 dén 3 nhom 1én chia sé trudc 10p.

Chia sé truoc lop:

Két luan Xung quanh ching ta c6 rdt nhiéu nguoi gdp hodn canh kho khan: co
nguoi song trong gia dinh ngheo kho c6 nguwoi vi thién tai ma mat di nguoi than, cé

nguoi bi khuyét tat,... Ching ta can quan tdm va cé nhitng viéc lam cu thé dé givp
do ho.

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (12 — 15°)
* Nhirng nguwoi gap hoan canh kho khan quanh em

GV t6 chirc cho HS ké vé mot nguoi gip hoan canh kho khin ma ban than biét theo
goiy:



- Nguwoi gap hoan canh kho khan do la ai?

- Nguwoi do gap nhitng kho khan nao?

- Nguoi dé can nhdn dwoe nhitng sw givip do gi?

Két ludn: Nguwoi gdp hoan canh khé khan rdt can sw chia sé, dong vién, giip do tir
moi nguoi xung quanh dé cudc song cua ho giam bot nhitng kho khan. Moi nguoi
trong chung ta hay cung chia sé kho khan voi ho bang nhitng viéc lam cu thé va phu
hop voi kha nang, lira tuoi cua minh.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (5 —-7)

- GV t6 chire cho thao luan nhém va dong kich theo céc tinh huéng cua nhém minh.
- GV nhéan x¢ét, tuyén duong HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
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TOAN
BAI 23: PHEP TRU (CO NHO) SO CO HAI CHU SO CHO SO CO HAI CHU
SO (Tiét 61)
I. YEU CAU CAN PAT:
- HS thuc hién duoc phép trir (c6 nhd) sb ¢o hai chit s6 cho s ¢6 hai chit s6 .
- Nhan biét dugc ¥ nghia thuc hién cua phép trir thong qua tranh anh, hinh v&
hoac tinh huéng thuce tién.
- Giai quyét dugc mot sé van dé gan voi viéc giai quyét cac bai tip cd6 mot
budc tinh trong pham vi cac s6 va phép tinh da hoc.
- Phat trién ning luc tinh toan.
- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than,
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File trinh chiéu.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)

- GV t6 chire cho HS choi tro choi:

- Tro chot “Ai nhanh ai dung”.

- GV chia 16p thanh 2 d6i. Khi GV dua ra cac phép tinh, HS nhanh chéng tinh
va dua ra két qua chinh xac.
Hoat dong Kham pha (7 - 10")

- Cho HS quan sat tranh sgk/tr.89:

+ Néu bai toan?



- 2 - 3 HS tra 101

+ Hai anh em gui ngd trén nuong vé nha. Anh gui dugc 42 bip ngd, em gui
duoc 15 bap ngd. Hoi anh gui nhiéu hon em bao nhiéu bap ngd?

- Gi61 thi€u cai gui

- HS quan sat, lang nghe.

+ Néu phép tinh?

+ Phép tinh: 42 - 15=7

- Con c6 nhan xét gi vé PT nay?

- HS néu.

- YC HS thao ludn nhom 2 dé tim ra két qua cua phép tinh.

- Thao ludn nhom (thao tac trén que tinh, dat tinh rOi tinh, or)

- Pai dién cac nhom bao cio, nhan xét.

—>Chét cach 1am hiéu qua nhat, ngan gon nhat (Pat tinh rdi tinh)
(Néu HS khong lam duoce, GV s& HD ki thuét trir c6 nhé nhu SGK)
- Mot s6 HS néu lai ki thuét trir ¢6 nhG ctua PT (nhu SGK)

- YCHS lay thém vi du vé phép 1 phép trir (c6 nhé) s6 c6 hai chit s6 cho s6 co
hai chit s6.

- HS léy vi du va dat tinh rdi tinh sau d6 chia sé trong nhém doi.

- 2 HS chia sé trudce 16p, 16p NX

- HS lang nghe, nhac lai.

- Nhéan xét, tuyén duong.

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (18 - 20°)

GV hwéng dan HS lam cdc bai tdp 1, 2, 3 trong SGK trang 90 va cdc bai tdp
1, 2, 3 trong vé Thuc hanh todn két hop cham chita bdi.

Bai 1:
72 60 93 41
19 28 46 32
- Go1 HS doc YC bai.

+ Bai yéu cau lam gi?
- 1- 2 HS tra 1o1.
- YC HS tinh va viét két qua vao SGK- Hop tic nhom doi.
- HS 1am bai cd nham, 4 HS Ién bang chira bai, chia sé cach lam.
- Lép nhan xét, bd sung, stra chita (néu co)
- Nhéan xét, tuyén duong.
- Goi 1 HS néu cach thuc hién phép tinh:60 - 28
- HS d6i vo KT chéo.
Bai 2:
63 - 36 72 - 27 54 — 16 80 - 43



- Go1 HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

-1 -2 HS tra loi.

- YC HS lam bai ca nhan vao vo 0 1i.

- 4 HS cua 4 t6 1én chita bai, chia sé cach lam.

- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.

- Banh gi4, nhan xét bai HS.

? Néu cdach ddt tinh va thir t tinh ciia phép trir s6 ¢6 hai chit s6 cho s6 ¢6 hai

chir so.
- Khi trir ¢6 nho, con can luu y gi?
- HS néu.

- Nhan x¢&t, tuyén duong HS.
Bai 3: Trén cay khé c6 90 qua. Chim than da an mat 24 qua. Héi trén ciy con
lai bao nhiéu qua khe?

- Goi HS doc YC bai.
- Bai yéu cau lam gi?
- Hudng dan HS tom tat bang 10i (so do).
- HS néu tom tit bai toan.
- GV cho HS lam bai vao vo 6 li.
- HS thao luan nhom dbi dé tim cach giai.
- Pai dién 4 nhom chia sé két qua.
- Cac nhom khac nhan xét.
- GV quan sat, ho trg HS gip kho khin.
Bai giai:
Trén cay con lai s6 qua khé 1a:
90 — 24 = 66 (qua)
Diép s6: 66 qua khé.
- Lép nhén xét, chita bai (néu co).
- HS d6i chéo kiém tra.
- GV nhan xét, khen ngoi HS.
- Luu y cdu loi giai va don vi.
Hoat dong ciing ¢6 (1 —2°)
- Nhéan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TOAN
‘ ‘ LUYEN TAP (Tiét 62)
I. YEU CAU CAN PAT:



- On tép, cting ¢ klen thirc vé& phép trir (c6 nhd) sb ¢6 hai chit sé cho s6 c¢6 hai
chir s6; dong thoi 6n tap vé so sanh va tinh toan voi don vi do khéi lugng ki-16-gam;
van dung vao giai cac bai toan thuc té.

- Giai quyét dugc mot s6 van dé gin voi viéc giai quyét cac bai tip co6 mot
budc tinh trong pham vi cac s6 va phép tinh da hoc.

- Phat trién nang luc tinh todn, ki ning so sanh so.

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)

- GV 6 chtic cho HS choi tro choi:

- Tro choi “Ai nhanh ai dung”.

- GV phd bién luat choi, cach choi: GV chia 16p thanh 2 d6i. Khi GV dua ra
cac phép tinh, HS nhanh chong tinh va dua ra két qua chinh x4c.

- GV nhan xét, dan dat vao bai.
Hoat dong Luyén tiap, thwe hanh (25 - 28°)
*GV huong dan HS lam cdc bai tap 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK trang 90, 91 va cac bai
tdp 1, 2, 3, 4 trong vé Thuc hanh todn trang 62, 63 két hop cham chira bai.
Bai 1: Dit tinh ri tinh.
35-28 53 - 34 80 - 27 90 - 52

- HS doc YC bai.
- GV YC HS lam bai ca nhan vao v¢ 6 li Toan.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- 4 HS ciia 4 t6 1én chita bai va chia sé cach lam.
- GV danh gia, nhan x¢ét bai HS.
+Néu cdch dat tinh va thir tie tinh ciia phép trir s6 ¢6 hai chit sé cho s6 ¢é hai
chit s6.
- Khi trir ¢6 nhé, con can luu y gi?
-2 —3 HS néu.
*GV chét cach dat tinh va thuc hién phép tinh trir co nho $6 ¢6 hai chit s6 véi sé ¢6
hai chiy s6.
Bai 2: Ban rd — b6t nao cim bang ghi phép tinh ding?

- HS doc YC bai.



- GV YC HS thao luan nhém d6i két hop 1am bai vao vé thuce hanh toan.
- Pai dién 2 — 3 nhom chia sé trude 16p va néu cach lam. (Pap an ding: ro-bét
AvaC)
- HS chia sé trudce 16p va gidi thich tai sao dliing, tai sao khong ding?
- Nhéan xét, tuyén duong.
Bai 3: Rd — bot A cAn niing 33 kg. R6 — bt D nhe hon rd — bét A 16 kg. Héi Ro
— bot D cin ning bao nhiéu ki — 16 — gam?
- HS doc YC bai.
- GV HDHS phan tich bai toan va tim cach giai.
+ Bai toan cho biét gi?
+ Bai toan hoi gi?
+ Mubn biét 16 — bot D can ning bao nhiéu ki — 16 — gam ta 1am thé nao?
- 2 —3 HS néu céch lam.
- GV YC HS Iam bai vao vé 0 11 Toan.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
Bai giai:
Ro-bot D can ning s6 ki-16-gam 1a:
33-16=17(kg)
Dép s6: 17kg
- GV chyp nhanh bai lam ctia HS chiéu 1én dé chita chung.
- HS d6i chéo kiém tra.
- GV nhan xét, khen ngoi HS.
- Luu y cdu loi giai va don vi.
Baid4:>,<,=7?

a) 42-13 (7] 30 by 562-15|? 60-15
7T0-25 | 7] 45 B4 ~17 |7) 46 =17
- HS doc YC bai.

- GV YC HS lam bai ca nhan vao vé thuc hanh Toan.
- GV t6 chirc cho HS chira bai trén 16p.
- 4 HS néu két qua va néu cach lam.
+ Dbé dién duge dau dang, ta can lam thé nao?
- 2 — 3 HS néu, nhan xét.
*GV chét cdch so sanh.
Bai 5:



) Tai mi nga r&, ban nhim sé& di theo con dudng ghi phép tinh c6 két qua
I&n hon. Ban nhim s& dén chd® mén an nao?
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- HS doc YC bai.

- GV t6 chitc cho HS choi trd choi “Tim nha cho nhim .

-GV phé) bién luat choi: GV doc cau hoi, ban nao gio tay nhanh nhét s& danh
quyén tra 101 va tra 101 dung s& dugc nhan mot phan thuong. Tra 10 sai s& nhudng
quyén tra 101 cho ban khac.

- GV nhan xét, khen ngoi HS.

*GV chot:

+ 2 PT ¢6 ciing sé bi trir, PT nao cé sé trir bé hon thi hiéu (két qua) sé lom
hon.

+ 2 PT ¢6 ciing s6 trir, PT ndo c6 s6 bi trir I6n hon thi hiéu (két qua) sé lom
hon.

Hoat dong ciing ¢6 (1 —2°)

- Nhan x¢&t gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TIENG VIET
BAI 24: NAN PO CHOI.
POQC: NAN DO CHOI (Tiét 125 + 126)

I. YEU CAU CAN PAT

- 95% HS doc dung cac tiéng kho trong bai. Biét cach ngit nghi, nhan giong
phu hop.

- 100% HS hiéu noi dung bai: (Bai tho ndi vé mét tro choi quen thudc ciia tré
tho: nian d6 choi).

- Gitp hinh thanh va phat trién nang luc sir dung ngdn ngir trong viée ké, ta

\~
didc diém cua cac do choi quen thudc, gan gili & xung quanh.

- HS biét chia sé khi choi, biét quan tim dén nguoi khac bang nhitng hanh
dong don gian.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang, dat nan.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU




Hoat dong Khéi dong (5 - 6°).
- GV YCHS quan sat tranh: Tranh v¢& gi?
+ Em con biét nhitng tro choi nao khac?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
Hoat dong Kham pha, luyén tap (23 - 25°)
1. Poc van ban.
- GV doc mau: Giong nhe nhang, vui vé, hon nhién.
*Luyén doc theo dong tho.
- GV HDHS doc néi tiép theo dong tho.
- GV quan sat, lang nghe chinh sira 15i phat 4m, nhitng tir d& doc sai khi HS
doc.
- GV HDHS luyén doc tir kho: vdy, na, ndn, vénh rdu, tron xoe...
*Luyén doc theo doan.
- GV HDHS chia doan: (4 doan)
+Poan 1: Tix dau dén tron xoe déi mat.
+ Poan 2: Tiép cho dén phan cha.
+ Poan 3: Tir day 1a thang chudt cho dén meo meo.
+ Poan 4: Con lai
2. Luyén doc doan két hop giai nghia tir khé
- HS doc nbi tiép theo doan luot 1.
- GV két hop giai nghia tir kho: coi gid trau, thich chi.
- GV HDHS cach ngit, nghi mdi dong tho va nghi hoi gitra mdi cau tho.
- HS doc nbi tiép doan luot 2.
3. Luyén doc doan trong nhom
- GV t6 chitc cho HS luyén doc doan theo nhoém do61. GV theo doi, hd trg HS.
- 2 — 3 nhom HS thi doc.
- HS, GV nhan xét, tuyén duong.
* Doc toan bai
-GV YC 2 - 3 HS doc toan bd bai.
- GV gitp d& HS gip khé khin khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.
- HDHS chia kh tho.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (22 - 25°)
1. Tra 161 cau hoi
- GV YC HS doc lan lugt 4 cau hoi trong sgk.
- GV HDHS tra 16i tirng cau hoi dong thoi hoan thién vao VBTTV/tr103.
- GV hd tro HS gap kho khin, lvu ¥ rén cach tra 11 day du cau.
- HS 1an luot chia sé ¥ kién.
+ Cdu 1: Nhitng dé choi bé dd nan la: qud na, qud thi, con chudt, céi gid trau.
+ Céu 2: Bé nan do choi tang me, tang ba, tang ba, tang chu meo.
+ Cdu 3: Thé hién tinh cam yéu thwong, quan tam nhitng nguoi than trong gia dinh
cua be.
+ Cau 4: HS tu lién hé.
2. Luyén doc lai.



- 1 — 2 HS doc toan bai; Cha ¥ ngit giong, nhan giong dung chd.
- GV nhan x¢ét, khen ngoi.
3. Luyén tap theo van ban doc
Bai 1: Tim tir ngit cho biét chi méo rat vui vi dwoc bé tiing qua.
- HS doc yéu cau SGK.
- GV YC HS tra 16i cau hoi dong thoi hoan thién vao VBTTV/tr 53.
- GV tuyén duong, nhan xét HS.
Bai 2: Tim thém tir ngir chi cim xuc vui mirng.
- HS doc yéu cau sgk/ tr.53.
- GV HDHS trao d6i nhém d6i dé tim thém tir ngit chi cam xtc vui mimg
khéc.
- GV quan sat, ho trg HS gip kho khin.
- Dai dién 2 — 3 nhom trinh bay néu két qua.
- GV ghi céc tir dang ma cac nhom tim duoc 1€n bang. (VD: vui vé, mung 10,
hén hd, phan khoi, ...)
- GV nhan xét chung, tuyén duong HS.
Hoat dong van dung, trai nghiém (8 - 107)
- HS sir dung dat nin dé tu tao ra moén dd choi cia minh: qua tao, con voi..
- C4c nhém thuc hanh ndn d6 choi
- Cac nhom chia sé vé san pham minh lam.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Thu tw ngay 22 thang 11 nam 2023
TOAN TU DUY
ON TAP

I. YEU CAU CAN PAT
- Giup HS biét cach tinh nhanh, tim s hang chua biét khi da biét tong.
- HS biét cach tinh nhanh céc day tinh c¢6 nhiéu phép tinh cong, trir.

- Thong qua viéc giai toan, HS cp co h(f)i‘ dugc phat trién n{ng lyc tu duy, lap
luan toan hoc, nang lyc giai quyét van d¢, nang lyc giao tiép toan hoc.
- Cham chi, tradch nhiém, nhan &i, c6 tinh than hgp tac trong khi lam viéc
‘nhc’)‘m.
I1. PO DUNG DAY HQC
- File bai giang, phiéu bai tap.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- GV cho HS van dong theo nhac bai hat: “Toca Toca”.



- GV dén dit vao bai hoc.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh ( 25 - 27 )
Huwéng din hoc sinh lam bai tdp, két hop chém chita bai.
Bai 1: Pién céc s thich hop vao cac 6 tréng cho phu hop quy lut:

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thao luan nhom déi va lam bai vao phiéu BT.
- GV HD HS céch lam.
- GV quan sat va hudng dan cac HS gip kho khin.
- HS, GV nhan xét.
- GV nhan xét va khen ngoi HS
Bai 2: Tim x, biét:
13+x=13 X+ 7=065
8+x=71 25+x=51+10

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thao lam bai c4 nhan vao phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.
- HS, GV nhan xét.
- GV nhéan xét va khen ngoi HS
Bai 3: Dién ddu( >, <, =) thich hop vao 6 trong.

o
20444 [ ] 39425 51-14 [] 14420

80-16 [ ] 72-6 32-3 D 42-27+14
52-28[ | 39+13-24 52-15 [_] 38+34-3

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS thao luan nhom d6i va lam bai vao phiéu BT.

- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.

- HS, GV nhan xét.

- GV nhan xét va khen ngoi HS.
Bai 4: Mot kho hang c6 42 bd ban ghé. Budi sang ngudi ta chuyén di 6 b ban ghé.
Budi chiéu, ngudi ta chuyén tiép di 14 bo ban ghé nita. Hoi kho hang con lai bao
nhiéu bo ban ghé.



- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS thao luan nhom d6i va lam bai vao phiéu BT.

- GV HD HS céach lam.

- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.

- HS, GV nhan xét.

- GV nhan xét va khen ngo1 HS.
Bai 5: Bao thoc thtr nhét ning 48 kg va ning hon bao thoc thir hai 1a 10 kg. Hoi:
a, Bao thoc thir hai ndng bao nhiéu ki-16-gam?
b, C4 hai bao théc nang bao nhi€u ki-16-gam?

-GV goi 1, 2 HS doc yéu cau bai toan.

+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai toan hoi gi?

- GV cho HS thao luan nhom d6i dé tim ra cach giai.
- GV goi HS 1én chia sé cach lam.

- Cac nhom khac nhan xét.

- GV nhéan x¢t, tuyén duong HS.
Hoat ddng ciing ¢b (2 — 3°)
- GV nhan xét tiét day va tuyén duong HS.
- GV nhéc HS vé nha xem lai cac bai tap da lam.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
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TIENG VIET
BAI 24: NAN PO CHOL.
NGHE - VIET: NAN PO CHOI (Tiét 127)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS nghe — viét dang chinh ta bai tho (3 kho tho dau); Trinh bay ding
khé tho, biét viét hoa chit cai dau tén bai tho va dau cac dong tho.
- 95% HS lam dung cac bai tap chinh ta phan biét da/gia, s/x hodc von/uong.
- Giap HS hinh thanh va phat trién nang lyc sir dung ngdn ngir trong vie ké,
ta vé dic diém cia cac do choi quen thudc, gan giii ¢ xung quanh.
- HS biét chia sé khi choi, biét quan tim dén ngudi khac bang nhiing hanh
dong don gian.
II. PO DUNG DAY HOC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU




Hoat dong khoi dong (2 - 3°)
- GV t6 chirc cho HS vén dong theo bai hat “Chién binh xanh”.
Hoat dong hinh thanh kién thirc méi (8 - 10)
- GV doc doan chinh ta can nghe viét.
- 1 - 2HS doc lai doan chinh ta.
+ Bai tho ¢ nhiing chit nao viét hoa?
+ Bai tho ¢6 chir nao dé viét sai?
- 2 — 3 HS chia sé.
- 2 HS thyc hanh viét tir d& viét sai 1én bang. Du6i 16p viét vao v nhép: tron
xoe, gid trdu, thich chi, vdy dudi, vénh ru, ...
Hoat dong luyén tap, thuc hanh (18 - 20°)
1. Nghe - viét:
- GV doc tén bai, doc tirng dong tho cho HS viét vao vo.
- GV doc lai bai cho HS soat 16i chinh ta.
- HS nghe va soat 15i:
+ Lan 1: HS nghe va soat 16i, ding bt muc bo sung cac dau thanh, ddu cau
(néu co).
+ Lan 2: HS ddi vé soat 18i cho nhau, dung bt chi gach chan chit viét sai (néu
o).
- GV nhan xét bai viét cua HS.
2. Bai tap chinh ta
- HS doc YC bai 5, 6.
- HDHS hoan thién vao VBTTV/ tr. 54.
- GV chira bai, nhan xét.
Hoat dong van dung, trai nghiém (2 - 3)
- Tim thém cac tiéng chtra van won/ wong.
- GV luu y cho HS mét s6 diém can cht y khi viét chinh ta.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

.............................................................................................
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_ TIENG VIET
~ BAI24:NAN PO CHOL ' D ,
LUYEN TAP: MO RONG VON TU VE PO CHOL DAU PHAY (Tiét
128)

I. YEU CAU CAN PAT

- HS phat trién von tr chi dic diém cua do choi, luyén tap céach st dung diu
phay.

- Giup HS hinh thanh va phat trién nang luc sir dung ngdn ngir trong viéc ké,
ta vé dic diém cia cac d6 choi quen thudc, gan giii & xung quanh.

- HS biét chia sé khi choi, biét quan tim dén ngudi khac bang nhirng hanh



dong don gian.

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV t0 chitc cho HS khai dong hat bai hat “Lép chiing ta doan két”.
- GV dan dét vao bai hoc.

Hoat dong kham pha, luyen tap (23 - 257)

1. Gié6i thi¢u vé mot d6 choi c6 trong hinh theo miu.

Bai 1:

Gioi thiéu vé mot dd choi cé trong hinh theo miu sau:
1. Gidl thigu v& mdt db chol cé trong hinh theo méu sou:

D4 choi Dac didm
qud bong mdu xanh pha tring

- HS doc YC bai.

- GV HDHS quan sat tranh thao luan theo nhom déi: mdi HS chon mot dd
choi trong tranh. V&i mdi dd choi duoc chon, HS quan sat that ki dé tim tir chi
dic diém tuong tmg.

- Pai dién 3 - 4 nhém chia sé trudc 16p.

- GV chira bai, nhan xét, tuyén duong HS.

2. Pit ddu phay vao vi tri thich hop trong ciu.

Bai 2:

2. Can dat ddu phdy vao vi tri ndo trong méi cdu sau?
M- Chia thd béng rdt mém mai, dé thuong
a. Em thich dé chol 6 t& mdy bay
b. B& day em lam dén 6ng sao didu gidy.
¢. Cdc ban dé bdng dé cdu nhdy déy trén sin trudng,.

- HS doc YC.

+ GV YCHS doc cau mau.

+ GV HDHS chu ¥ cong dung cta ddu phay trong ciu mau.

- GV YC HS théo luén theo nhom d6i: tim chd dat dau phay trong cau va

néu cong dung cua dau phay trong cau.

+ HS doc thanh tiéng ting cau trong bai tap.

+ HS xéc dinh danh gidi gitra cac tir/cum tur trong cau.

+ HS x4c dinh tir/cum tir cing chirc ning nhung chua dugc ngin cach boi dau
phay.

+ HS thir dit lai ddu phay va doc lai thanh tiéng 2 - 3 1an trong nhom.



- Pai dién 3 nhém chia sé trude 16p.
- GV nhéan xét, khen ngoi HS.
Bai 3: Dat dau phay vao vi tri nao trong cau in nghiéng.
H&ém nay ld sinh nhat cia Chi. Chi nhdn duoe bao nhiéu Id qud:
bup bé hép dung bt déng hd bdo thic vd chiéc no hdng. Chi ridt vul
va cam dong.

- HS doc YC d@ bai.
- HS lam bai cd nhan vao vé bai tap TV.
- 2 —3 HS trinh bay bai lam va néu céach lam.
- HS, GV nhan xét.
- GV néu lai chtc niang cua diu phdy trong cau.
-2 — 3 HS nhic lai.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (7 —8’)
- HS dat mot cau co sir dung dau phay.
- GV ciing ¢6 ki ning dit cau va st dung du phay.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
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TOAN
LUYEN TAP (Tiét 63)

I. YEU CAU CAN PAT:

- On tap, cing cb kién thic vé phép trir (c6 nhé) sd 6 hai chir s6 cho sd co

hai chit s6.

- On tap vé so sanh s6, hinh khéi va don vi do dung tich lit; van dung vao giai
céc bai toan thyc té.

- Phat trién nang luc tinh toan, ki ning so sanh sb.

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (4 —5°)

- GV 6 chirc cho HS choi tro choi:

- Tro choi “Ong vé t6”.

- GV phd bién luat choi, cach choi: GV chia 16p thanh 2 d6i. Khi GV dua ra
cac phép tinh, HS nhanh chong tinh va dua ra két qua chinh xAc.

- GV nhan xét, dén dét vao bai méi.
Hoat dong Luyén tap (25 —28’)
*GV HDHS lam bai tdp 1,2,3,4 trong SGK trang 91,92 va bai 1,2,3,4 trang 63,64
trong vé thuwe hanh todn két hop cham chita bai.
Bai 1: Tinh nhim



100 - 40 100-70 100 - 90

- HS doc YC bai.

- GV YC HS lam bai ca nhan vao vé thuc hanh toan.

- 3 HS néi tiép néu két qua va cach trir nham hai s6 tron chuc.

- Nhan xét, tuyén duong HS.
Bai 2: Binh xing ciia mdt 6 to ¢6 42 [ xing. O t6 da di mot quing dwong hét 15/
xang. Hoi binh xiang cia 6 t6 con lai bao nhiéu lit xang?

- HS doc yéu cau bai.

- GV HDHS phan tich bai toan.

+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai toan hoi gi?

+ Mudn biét budi chiéu bac Manh thu hoach duoc bao nhiéu bao thoc ta lam
thé nao?

- GV YC HS lam bai vao v¢ 6 li Toan.

- GV chyp nhanh bai 1am ctia HS chiéu 1én dé chita chung.

Bai giai:
Binh xang cta 6 t6 con lai sd lit xang la:
42 —15=27(])
Dép sb: 27/ xing

- HS dbi chéo v6 kiém tra bai cho nhau.

- GV nhéan xét, khen ngoi HS.

- GV luu y cau 1o1 giai va don vi
Bai 3:

(2=

a) Ro6-bdt cod than dang khéi lap phwong ghi phép tinh c6 két qua bang
bao nhiéu?

b) R&-bdt ndao ghi phép tinh c6 két qua I&'n nhéat?

- HS doc YC bai.

- HDHS thyc hién tirng yéu cau.

- HS 1am viéc nhom doi thong nhat két qua.

+ Pai dién nhom chia sé két qua.

- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

- HS chia sé trudce 1op.

- Pap 4n: a) R6-bét co than dang khéi 1ap phuong co két qua bang 18 (46 - 28
=18)

b) R6-bbt c6 than dang khéi hop chit nhat c6 két qua 16n nhét (37)



- Nhan xét, danh gia bai HS.
Bai 4:

Tim quan pha hop véi ao.

- HS doc YC bai.
- GV YCHS thao luan nhém doi két hop lam bai vao v thuc hanh toanss.
- GV t6 chire chira bai cho HS béng tro choi: “Truyén dién”.
- GV nhéan xét, khen ngoi HS.
Hoat dong ciing ¢b (1 - 2°)
- GV nhan xét gio hoc.
- HS ling nghe.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TOAN
LUYEN TAP (Tiét 64)

I. YEU CAU CAN PAT

- On téap, cung cb kién thirc vé phép trir (c6 nhd) s6 co hai chir sé cho sd c6 hai
chir s6; dong thoi 6n tap vé thuc hién tinh toan truong hop c6 hai dau phép tinh. van
dung vao giai cac bai toan thyc té.

- Phat trién nang luc tinh todn, ki ning so sanh so.

- Phat trién ki nang hop téc, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)

- 2 HS 1én bang thuc hién phép tinh:

a) 84 — 39 b)35-18

- HS trinh bay cach lam.

- HS, GV nhan xét, tuyén duong.

- GV dan vao bai.
Hoat dong Luyén tap (25 —28°)
Bai 1: Pit tinh rdi tinh

54 -27 72 -36 50-25 95 —48



- HS doc yéu cau dé bai.

- GV YCHS lam bai ca nhan vao vo 6 11 Toan.

- 4 HS 1én bang lam bai va néu cach lam.

- GV nhan xét va YCHS d6i chéo vé kiém tra bai 1an nhau.

+ Khi thuc hién dt tinh r6i tinh ta can ta can luu y diéu gi?

+ Khi nao 1 phép trur s€ dugce goi la trtr c6 nhd?

- 2 -3 HS tra loi.

*GV chét lai cach ddt tinh va thue hién phép tinh trie co nho s6 ¢6 hai chit s6 véi s6
6 hai chir so.
Bai 2: Tim chir s6 thich hop

4 7 8 3 ? 1

17 29 25

2 4 2(7 4?
- HS doc YC bai.

- T6 chirc cho HS thao luan nhém bdn dé tim cach giai.
- Pai dién nhém trinh bay két qua thao luan va néu cach lam.
- HS, GV nhan xét, tuyén duong.
Bai 3: Toa nha c6 60 can phong. C6 35 can phong da bat dén. Héi con bao nhiéu
can phong chwa bat den?
- HS doc dé bai.
- GV HDHS phan tich dé bai.
+ Bai toan cho biét gi?
+ Bai toan hoi gi?
+ Mudn biét con lai bao nhiéu can phong chua bat dén ta 1am thé nao?
-2 — 3 HS tra 101
- GV YC HS trinh bay bai ca nhan vao vé 6 li Toan.
Bai giai:
S6 can phong chua bat dén la:
60 — 35 =25 (can phong)
Dap sb: 25 can phong
- GV nhan xét, khen ngoi HS.
- Luu y céu 161 giai va don vi.
Bai 4:
Chon két qua dung.
a)32+48—-16=7

A. 54 B. 64 C. 74
b) 33-16+53 =7
A.T70 B. 60 C. 50

- HS doc YC bai.



- GV YC HS lam bai vao vo thuc hanh toan.
- 2 HS néu két qua va chia sé cach lam.
Papan:a)C Db) A
+ Néu thur tu thuc hién cac phép tinh trong day tinh.
- HS, GV nhan xét.
Bai 5: Tim c4 cho mdi con méo (ndi).

M&i con meéo s& cau con - o
ca ghi phép tinh c6 két i T

qua la sé ghi trén x6. e 2s 27
Tim ca cho mbi con meo. ( ﬁ(_ =y
ol e _
— 81—16
. — ' 59035

- HS doc YC bai.
- HS lam bai ca nhan vao vo thuc hanh.
- T6 chitc cho HS chira bai bang tro choi: “Tiép sirc”.
- Khen ngg1 nhitng HS tim ca cho meo diung.
- HS dbi chéo vé kiém tra 1dn nhau.
Hoat dong ciing ¢b (1 - 2)
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TU NHIEN VA XA HOI

BAI 9: AN TOAN KHI PI TREN PUONG PHUONG TIEN GIAO THONG
(Tiét 25 + 26)

I. YEU CAU CAN PAT

- Néu duoc quy dinh khi di trén mot s6 phuong tién giao thong (vi du: xe mdy, xe
buyt, thuyén).

- Biét quan sat, trinh bay ¥ kién ctia minh vé quy dinh khi di trén mot s6 phuong
tién giao thong.

- V&, viét khau hiéu hodc suu tAm tranh anh vé an toan khi di phuong tién giao
thong.



- Chia s€ v61 nhitng nguo1 xung quanh cung thuc hién quy dinh khi di trén mdgt s6
phuong tién giao thong.

- Biét doi mii bdo hiém diang cach dé dam bao an toan. Biét quan sat, trinh bay y
kién ctia minh vé cac budc ddi mii bao hiém. Biét ddi mii bao hiém ding cach dé
dam bdo an toan.

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

TIET 1
Hoat dong Khéi dong (3 —57)

- Hs van dong theo nhac bai hat: “Dén xanh, den do”.
Hoat dong Kham pha (8 — 10°)

* Quy dinh khi di xe buyt va di thuyén
a. Muc tiéu:

- Néu duoc mét s6 quy dinh khi di xe buyt va di thuyén.

- Biét quan sat, trinh bay y kién ctia minh vé quy dinh khi di xe buyt va khi di
thuyén.

b. Céch tién hanh:
Bwoc 1: Lam viéc theo cap

- GV yéu cau HS:

+ Quan sat cac hinh 1, 2, 3, 4 SGK trang 49 va tra
161 cau hoi: Dua vao cac hinh va thong tin duoi day,
néu mot so quy dinh khi di xe buyt.

- Quan sat cac hinh 1, 2, 3, 4 SGK trang 50 va tra
161 cau hoi: Dya vao cac hinh va thong tin dudi day,
néu mot so quy dinh khi di thuyén.

Bwoc 2: Lam viéc cd lop

- GV moi dai dién mot sd cap trinh bay két qua lam

viée trudce 16p.

- HS khac nhén xét, bd sung cau tra 10i.




- GV b0 sung va hoan thién cau tra 1o1.

Hoat dong Luyén tap, thuwe hanh (18 —20°)
* Théo ludn vé cdch di xe buyt va di thuyén

a. Muc tiéu: Biét cach chia sé voi ngudi xung quanh vé quy dinh khi di xe buyt va
di thuyén.

b. Céch tién hanh:
Buwoc 1: Lam viéc nhom 4
- GV yéu cau: HS thao luin va n6i cho nhau nghe:
+ Vé cdch di xe buyt dé dam bdo an toan.
+ Vé cdch di thuyén dé dam bdo an todn.

+ Em da thuc hién dung va chua dung quy dinh nao khi di xe buyt hodac khi du
thuyén.

Bwoc 2: Lam viéc cd lop

- GV moi dai dién mot sd cip trinh bay két qua 1am viéc trudce 16p.

- HS khéc nhan xét, bo sung cau tra 1o1.

- GV bd sung va hoan thién cau tra 10i.

Hoat dong Ciing ¢6 (2 - 3°)
- GV chdt lai nhitng n6i dung chinh
- GV hoi HS rut ra dugc diéu gi sau bai hoc nay ?
- GV nhan x¢&t bai day.
TIET 2
Hoat dong Khéi dong (3 -57)

- GV yéu cau HS quan sat cac hinh 1, 2, 3 SGK trang 47 va tra 16i cau hoi: Trong
cdc hinh dwoi ddy, nhitng hanh dong nao khong dam bdo an toan giao thong? Vi
sao?

- HS trd 1061: Trong cac hinh dwoi nay, nhitng hanh dong khong dam bdo an toan

giao thong:

+ Hinh 1: Deo hai nguoi di xe dap.



+ Hinh 2: Vira ngoi mot bén, vica cam 6 khi ngéi sau xe dap.

- GV dan dat van dé: Chiing ta vira dwoc quan sat mét s6 hinh anh vé hanh déng
ddam bdo va khéng dam bdo an toan giao théng. Vaiy trong cudc song hang ngay, cdc
em da biét lam thé nao dé an toan khi ngéi sau xe may, khi di xe, an toan khi di
thuyén chira? Chiing ta sé c¢é cdu tra 10i khi hoc xong bai hoc ngdy hém nay. Chiing
ta cung vao Bai 9: An toan khi di trén phwong tién giao thong.

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (22 — 25)

* Tw danh gid khi di trén phwong tién giao thong

a. Muc tiéu: HS ty danh gia khi di trén phuong tién giao thong
b. Céch tién hanh:

Buwoc 1: Lam viéc ca nhdn

- GV yéu cau HS tra 10i cau hoi: Em thuong dwoc di trén phwong tién giao thoéng
nao? Hay tw nhdn xét vé viéc em thuc hién cac quy dinh khi di trén phuong tién giao
thong do.

- GV huéng dan HS tra 161 ciu hoi vao Phiéu hoc tap:

+ Khoanh tron vao chir cdi trudc phwong tién giao thong em thuwong duoc di.

+ T6 mau vaio & néu em thwong xuyén thwc hién diing; & néu em
thinh toing  thue hién ding, & & néu em hiém khi thwe hién ding cdc
quy dinh khi d trén phwong tién giao thong.

Phwong tién giao thong Em ty danh gia
A. Xe dap S D SO
B. Xe may S D )
C. Xe buyt S D )
D. Thuyén S D SO

Bwoc 2: Lam viéc cd lop



- GV moi mét sd HS trinh bay trude 10p.
- GV yéu cau cac HS con lai nhan xét phan trinh bay cta cac ban.

- GV nhéc nho HS: Phdi thuc hién ding cac quy dinh khi di trén phwong tién
giao thong dé dam bdo an toan.

* V¢, viét khdu hi¢u vé an toan khi di trén phwong tién giao thong

a. Muc tiéu: HS v&, viét khau hiéu vé an toan khi di trén phuong tién giao thong
b. Céch tién hanh:

Bwoc 1: Lam viéc nhom 4

- GV huéng dan HS:

+ Cac nhom chon mot phuong tién giao thong va ety | oot et
thao ludn y twong dé veé, viét khau hiéu vé an toan khi
di trén phwong tién giao thong do.

+ Cd nhém ciing tham gia dé tao ra san pham chung ciia cd nhém.
Bwoc 2: Lam viéc cad lop
- GV moi mot s6 HS trinh bay trude 16p.
- GV yéu cau cac HS con lai nhan xét phan trinh bay cua cac ban.
- GV b sung, hoan thién san pham cta cac nhom.

- GV yéu cau HS: Chia sé san phdm véi ngueoi than hodc nhitng nguwoi xung
quanh.

- GV huéng HS dén thong diép: Em nhé nhdc nhé ban than va moi nguoi cing
thwe hién quy dinh khi di trén cac phuong tién giao thong.

Hoat dong Ciing ¢b (2 - 3°)
- GV chdt lai nhitng ndi dung chinh.
- GV hoi HS rit ra duge diéu gi sau bai hoc nay ?

- GV nhan x¢&t bai day.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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Thur nam ngay 23 thang 11 nam 2023
TIENG VIET
BAI 24: NAN PO CHOI.
LUYEN VIET POAN: VIET POAN VAN TA VE PO CHOI EM THIiCH. (Tiét
129)

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS viét dugc 3 - 4 cau tu gi61 thiéu vé d6 choi em thich.
- HS str dung duoc ngdn ngir trong viée ké, ta vé dic diém cua cac d6 choi
quen thudc, gan giii & xung quanh.
- HS biét chia sé khi choi, quan tim dén ngudi khac bang hanh dong don
gian.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (3 —5°)
- HS chia sé ciing ban b¢é nhitng mén d6 choi ma minh yéu thich. Li do tai sao
lai thich d6 choi d6?
- GV dén dit vao bai.
Hoat dong Kham pha (10— 157)
1. Ké vé @6 choi em thich
Bai 1:
- HS doc YC bai.
- GV YC HS trao d6i nhom di vé cac ndi dung:
+ HS lan luot ké vé nhitng dd choi cia minh?
+ HS ké vé do choi minh thich nhat?
+ P4 choi d6 co dic diém gi?
+ Em thuong choi do choi d6 vao luc nao?
+ Néu li do vi sao em thich d6 choi d6?
- Pai dién 2 — 3 nhém trinh bay trudce 16p.
- GV sira cach trinh bay bai gidi thiéu vé do choi cho HS.
- GV nhan xét, tuyén duong HS.
Hoat dong luyén tap, thuc hanh (10 - 157)
1. Viét doan vin
- GV YC HS viét doan vin tir 4 cau tro 1én ta vé mot d6 choi ma em yéu thich
dua vao goiy.
- GV YC HS thyc hanh viét vao VBT tr.55.
-2 — 3 HS doc bai cua minh.
- GV lang nghe, stra cach dién dat cho HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 - 5°)



- GV HD HS chia sé bai viét cia minh v&i nguoi than.
-GV nhafu} xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
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TIENG VIET
BAI 24: NAN PO CHOIL.
POC MO RONG (Tiét 130)
I. YEU CAU CAN PAT
- HS tim doc duoc mdt bai tho, hoac bai déng giao vé mét trd choi dd choi.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: Day choi kéo co. )
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)
- GV HDHS van dong theo nhac bai hat “Vi diéu chicken dane”.
- GV dan dat vao bai.
Hoat dong Kham pha, luyén tap (5 - 7°)
- GV 6 chtic cho HS tim doc mot bai tho, mot bai dong ca vé mot do choi,
tro choi.
- GV t6 chitc cho HS chia sé tim doc mot bai tho, mot bai déng ca vé mot dd
choi, tro choi.
- GV nhan x¢ét, danh gia viéc doc mé rong cua HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (20 - 25°)
- GV t6 chirc cho HS choi céc tro choi dan gian ¢ san bong cua truong: Kéo co,
rong rn 1én may, bit mét bét dé.
- GV nhan x¢&t gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................

......................................................................................................
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Thur sau ngay 24 thang 11 nam 2023
TOAN
LUYEN TAP (Tiét 65)

I. YEU CAU CAN PAT

- On tép, ctng cb kién thire vé phép trir (c6 nhé) sb o hai chir s6 cho s6 c6 hai
chir so.

- On tap vé cac thanh phan cta phép trir va so sanh sb; van dung vao giai cac
bai toan thyc té.

- Phat trién nang luc tinh toan, ki nang so sanh sb.

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.



II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang. )
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)
- Ca 16p dong thanh hat bai hat “Thuwong lam thay ¢6 oi”.
Hoat dong Luyén tap (28 —30°)
*GV HDHS lam badi tdp 1,2,3,4 SGK trang 93,94 va bdi tdp trong thuc hanh todn két
hop chdam chita bdi.
Bai 1: S6?

SO bi trir 83 70 47 80 50

SO trur 38 25 28 52 30

Hiéu 45 ? ? ? ?
- HS doc YC bai.

- GV HDHS phan tich cac hang, ¢t va cac thong tin ¢ cot 1.

+ Bang c6 mdy hang, miy c6t? Mdi hang chi gi? Mbi cot cho biét gi?

- HS lam bai ¢4 nhan vao vé thuc hanh, 4 HS Ién bang chita va chia sé cach
lam.

- GV nhan xét, tuyén duong HS.

+ Muon tim hi¢u khi biét s6 bi trir va s6 trir ta lam thé nao?

N e
Bai 2:
EEH:'L
S uE durng vl B hap guda ofe phidp BTni oo Ket qud Kan mikia
— Hdg qua dung bdt B hop gud ghi phap tinh cd at qua b nhat
Hicdd hop qu#@ mdSo durng v, RO guda nac durmeg BOtw
N
- HS doc YC bai.

- HS thao luan nhom d6i két hop 1am bai vao vé thuce hanh toan..
- Pai dién 2 — 3 nhom néu két qua va chia sé cach lam.
- Dap an: Hop qua C dung vo, hop qua A dung but.
- Nhan xé&t, tuyén duong.
Bai 3: Chia khéa mé dwec chiéc hom nao?



3 = -

e--.':r.:a khod md durge c-éc hidm ghi phép tinh ding nhumg khdng mér
duoc chidc hdm mau xanh. Chia khod md dwoc chifc him nao?

31 - 16 2150
5‘5 30 =

o : 'LJ

A

- HS doc YC bai.

- HS thao luan nhom bdn cach tim chiéc hom ma chia khoa co6 thé mé duoc.

- GV quan sat, hd trg nhom HS gip khé khin.

- Pai dién 2 — 3 nhom chia sé két qua va néu cach lam.
*(Loqi trir chiéc hom mau xanh, chi kiém tra két qua phép tinh trén 2 chiéc hom con
lai)

- Pdp dn: chia khéa mé dwge chiéc hom mau do.

- GV nhéan xét, khen ngoi HS.
Bai 4: Mot dan ga c6 32 con gom ga trdng va ga mai, trong dé c6 26 con ga mai.
Hoéi dan ga c6 bao nhiéu con ga trong?

- HS doc YC bai.

- GV HDHS phan tich bai toan.

- GV HD HS t6m tat bang 15i (so dd)

- GV YC HS Iam bai vao vé 0 1i Toan.

- GV quan sat, hd trg HS gip kho khin.

Ba1 giai:
Pan ga c6 s6 con ga trong 1a:
32 -26 =6 (con)
Dap sb: 6 con ga trong

- GV nhéan xét, khen ngoi HS.

- Luu y cdu loi giai va don vi.
Hoat dong ciing c6 (1 —2°)

- HS néu lai cac budc thuc hién phép trir c6 nho sb ¢6 hai chit s6 cho s6 ¢6 hai
chit sb.

- Nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

......................................................................................................
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TIENG VIET CUNG CO
LUYEN VIET: CHU HOA M

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS biét viét chir viét hoa M c& vira va ¢& nho.
- 100% HS viét dting cau tng dung: “Mb c6i cha dn com véi ca
MO c6i me liém 14 dau duong”



- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.
- C6 ¥ thirc tham my khi viét chi.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong khéi dong (2 - 3°)
- GV YC HS quan sat mau chit hoa: Pay la mau chir hoa gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
Hoat dong Luyén tap - Thuc hanh (25 - 28°)

- GV YC HS nhic lai quy trinh viét chi viét hoa M.

- 2 — 3 HS nhic lai quy trinh viét chit viét hoa M.

- GV viét lai miu cho HS quan sat, vira viét vira néu lai quy trinh viét chit M da
hoc.

- GV gidi thiéu cau tng dung: “Mo cdi cha dn com véi ca

Mo cbi me liém 14 dau duong”

- GV yéu cau HS doc bai tng dung.

- GV yéu cau HS tra 10i cau hoi: Bai mg dung c6 nhitng chit nao phai viét hoa?

- GV huéng dan HS mdt sb tir kho.

- GV gidi thich cau ung dung: cdu tuc ngit trén khdi quat lén vai tro cuia nguoi
cha, nguoi me trong viéc cham séc con cdi. Ving di nguoi cha, dwdi sw cham séc
ciia nguoi me, nhitng diva con van cé cdi an, thdm chi la an ngon. Nhung vang di
nguoi me, dudi sy cham soc cua nguoi dan ong, nhiing dira con roi vao canh bo vo,
khé so, tii nhuc. Vi vdy, vé phwong dién cham séc con cdi, dan gian ta dé cao ban
tay nguoi me.

- Yéu cau HS thuc hién luyén viét chit hoa M va cu tng dung trong vo.

- GV quan sat, hd tro HS gip kho khin.

- GV yéu cau HS dbi v& cho nhau dé phat hién 18i va gop y cho nhau theo cip.

- GV nhan xét.

Hoat dong van dung, trii nghiém (3 - 4°)

- GV nhic nhd HS van dung cach viét chit hoa M vao cudc séng dé viét cac tén
riéng, chir dau cau ...

- GV nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET CUNG CO
ON TAP: VIET POAN VAN TA PO CHOI
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS viét dugc 4 - 5 cau tu gidi thiéu vé d6 choi em thich.
- HS str dung dugc ngdn ngit trong viée ké, ta vé dic diém cua cac d6 choi quen
thudc, gan giii & xung quanh.




. -HS biét chia sé khi choi, quan tdm dén ngudi khic bang hanh dong don
gian.
- Phat trién ki nang viét doan van.
- Biét bay t6 cam xuc, tinh cam qua bai.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong khéi dong (3 - 4°)
- GV t6 chirc cho HS van dong theo nhac bai hat “Chién binh xanh”.
Hoat dong Luyén tap - Thuc hanh (20 - 25°)
1. Ké vé d6 choi ma em yéu thich
Bai 1:
- HS néu YC bai.
- YC HS trao d6i nhom vé cac ndi dung:
+ HS lan luot ké vé nhitng dd choi cia minh?
+ HS ké vé do choi minh thich nhat?
+ Néu 1i do vi sao em thich do choi d6?
- Pai dién 2 — 3 nhém chia sé trude 16p.
- Nhén x¢&t, tuyén duong HS.
2. Viét doan viin
Bai 2:
- HS néu YC bai.
- HDHS lam bai: chon mot d6 choi ma em yéu thich va viét bai theo cac cau
hoi goi y.
- YC HS thyc hanh viét vao vé 6 ly.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
-3 — 4 HS doc bai lam cua minh.
- Nhan xét, chita cach dién dat.
3. Chia sé bai viét
-GV YC lan lugt mot sd HS 1én bang doc bai viét ctia minh.
- HS, GV nhan xét, danh gia.
Hoat dong van dung, trii nghiém (5 - 7°)
- GV t0 chitc cho HS néi cho nhau nghe vé d6 choi ma em yéu thich.
- Nhan x¢&t, danh gia.
- GV nhan xét, khen ngoi, dong vién HS.
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
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PAO DUC
BAI 6: NHAN LOI VA SUA LOI (Tiét 12)



I. YEU CAU CAN PAT

- HS biét dugc y nghia cua viéc nhan 13i va stra 16i.

- Néu duoc vi sao phai nhan 15i va sira 16i.

- Rén ning lyc phat trién ban than, diéu chinh hanh vi.

- Hinh thanh phém chat trung thuc, trach nhi€ém, cham chi.
II. PO DUNG DAY HOC:

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (3 —5)

- Em d3 bao gio méc 16i chwa? Lan méc 15 ndo ma em nhé nhét?

- Em d4 1am gi khi méc 15i do?

- Nhan xét, dan dét vao bai
Hoat dong Kham pha (7 - 8’)

1. Khdm phad biéu hi¢n ciia biét nhin 16i va sira 16i

- GV cho HS quan sat tranh sgk tr.29

- YC HS ké ndi dung cac buic tranh.

- GV hoi:

+ Céc ban trong tranh da méc 16i gi?
+ Céc ban di nhan 13i va stra 16i nhu thé nao?

- GV t6 chirc thao ludn nhém 4, moi dai dién cac nhom 1én trinh bay theo thir tu
tung burc tranh.

- GV moi HS chia sé: Theo em, can lam gi khi mac 16i?

- GV chét: Cac ban trong tranh khi mic 161 d3 biét nhan 13i, xin 151 va di c6 hanh
dong kip thoi dé stra 11 cua minh. Chung ta nén hoc tap nhitng viéc lam ctia cac
ban. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (15-17")

2. Tim hiéu ¥ nghia ciia viéc biét nhdn 16i va siva 16i.

- GV cho HS quan sat tranh sgk/tr.30, ké lai cau chuyén “Lam thé nao 13 ding”

- GV cho HS dong vai theo ndi dung cua ting birc tranh.

+ T4 1: Tranh 1



- Tranh 1: Tan hoc d3 lau, Huy va Nam van mai mé choi, bac bao vé thiy vay
dén nhic nho. Mudn 16i cac chau vé di

+ T 2: Tranh 2

- Tranh 2: Nam noi1: T¢ s€ ndi that voi me. Con Huy noi: Té s€ nodi 1a ¢ lai lam
bai tap cung cac ban.

+Tb 3: Tranh 3

- Tranh 3: Vé nha Nam néi: Con xin 16i me, 1an sau tan hoc con s& vé ngay a! Me
Nam vui vé v0 vai con, ndi: Lan sau con khong duoc vé nha muén nita nhé!

Trong khi ddy b6 Huy rat tirc gian khi ban hang xom cing 16p néi: C6 gido co
giao bai dau ma cau noi lai vay?

- T6 chtrc cho HS tra 10 cac cau hoi:

+ Vi sao me ctia Nam vui vé tha 131, con b ctia ctia Huy lai ttrc gian?
+ Biét nhan 161 va stra 161 s& mang lai diéu gi?
+ Néu khong biét nhan 15i va stra 16i, diéu gi sé xay ra?

- GV nhan xét, tuyén duong.

- GV chdt: Me Nam vui vé tha 16i vi Nam d4 nhan 18i va hira s& khong mac 15i.
Con bb Huy rét tirc gian khi biét Huy da no6i doi. Biét nhan 15i va stra 15i 13 viéc 1am
can thiét vi minh s& duoc tha tht va dugc moi nguoi tin tuéng. Khong biét nhan 16i
va sira 10i s& thay lo lang so bi nguoi khac phat hién, moi ngudi xung quanh s&
khong tin tuong minh.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (2 — 3°)

- GV cho HS chia s¢ thém vé nhiing 1an mac 16i va cach néi 16i xin 15i trong timg
truong hop.

*Thong diép:

- Goi HS doc thong diép sgk/tr.28.

- Nhén x¢&t gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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PAO PUC
BAI 6: NHAN LOI VA SUA LOI ( Tiét 13)

LYEU CAU CAN PAT

- Cung cb, khac sau kién thirc da hoc dé thyc hanh xir 1y tinh hubng cu thé.

- Rén nang lyc phat trién ban than, diéu chinh hanh vi.

- Hinh thanh pham chét trung thuc, trach nhiém.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong Khéi dong (4 -5)

GV goi HS chia sé: Néu khong biét nhan 13i va stra 161, diéu gi s& xay ra?

- GV nhan xét va din dit vao bai méi.

Hoat dong Luyén tap, thuwe hanh ( 17 - 20°)

Em dong tinh hoiac khong dong tinh véi viéc lam ctia ban nao? Vi sao?

- GV cho HS quan sat tranh sgk/tr.31, YC thao luan nhém d6i, lya chon dong tinh
v6i viéc 1am nao? Khong dong tinh Véri viéc lam nao? giai thich Vi sao?

- HS tra 1o1.

- GV chot cau trd 1i.

- Nhén xét, tuyén duong.

Thuwe hanh néi 16i xin 16i.

- YC HS quan sat tranh sgk/tr.31, dong thoi goi HS doc tinh hudng cua bai.

- YCHS thao luan nhom 2 dwa ra cach xt li tinh hudng va phan cong dong vai trong
nhom.

- T6 chirc cho HS chia sé va dong vai.

- Nhan x¢&t, tuyén duong HS.

- GV chét: Khi méc 13i chung ta can diing cam nhan 13i va sira 16i.

Xir li tinh hudng

- YC HS quan sat tranh sgk/tr.32, doc tinh huéng & mdi tranh.

- YCHS thao luan nhom 4 dua ra cach xtr li tinh hudng va phan cong déng vai trong
nhom.

- T6 chtrc cho HS chia sé va dong vai.

- Nhan xét, tuyén duong HS.

- GV chét: Ching ta can biét nhan 15i va sira 16i. Néu khong biét nhan 18i ma do 16i
cho nguot khac 1a hanh dong dang bi phé phan.

Hoat dong Van dung (7 - 107)

*Yéu cau 1: Chia sé véi ban vé nhimng 1an em da mic 15 va stra 16i.

- GV YC théo luan nhom d6i, chia sé v4i ban vé nhirng lan em da méc 13i va sira 10i.
- T6 chirc cho HS chia sé.

- Nhan x£&t, tuyén duong.

*Yéu cau 2: Chia sé vé mot 1an em chua biét nhan 16i? Néu gap lai tinh huéng do em
s€ lam gi?



- GV YC thao luan nhom d6i, chia sé v4i ban vé nhirng lan em da méc 13i va sira 13i.
- T6 chirc cho HS chia sé.

*Thong diép:

- Go1 HS doc thong di€p sgk/tr.32.

- Nhéc HS ghi nhé va van dung thong diép vao cudc song hang ngay.

- Nhan x¢&t gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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ToAly CUNG CO
ON TAP

I. YEU CAU CAN PAT:
- HS cung cb lai cach thuc hién phép trir (c6 nhd) sé c6 hai chir s6 v6i sd co
mdt chit sb:
- HS 6n tap lai cach giai cac bai toan thyc té lién quan dén phép trir trong pham
vi da hoc.
- Phat trién ning luc tinh toan.
- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than,
II. PO DUNG DAY HOQC:
- GV: File bai giang, Phiéu BT.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV tb chtic cho HS choi tro choi: “Truyén dién” voi cac cau hoi trac nghiém.
- GV nhan xét va dan dit vao bai méi.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (28 — 30°)
GV HD HS lam BT va két hop cham chita bdi.
Bai 1: Pit tinh rdi tinh
80-6 43-95 57 -8 3-7

- HS néu yéu cau dé bai.

- GV yéu cau HS néu nhimng luu ¥ khi dt tinh.

- GV YC HS lam bai ¢4 nhan vao v¢ oli.

- GV quan sat va giup do nhitng HS gap kho khan.

- 4 HS chia sé két qua.

- HS, GV nhan xét va khen ngoi HS.

Bai 2: a) Noi mdi con ong véi bong hoa thich hop (theo mau).



b) Té mau vang viao bong hoa ghi s6 16n nhit, mau xanh vio bong hoa ghi s6 bé
nhit va mau d6 vao cac bong hoa con lai.

HS néu yéu cau dé bai.

HS théo luan nhém d6i va 1am bai vao Phiéu BT.

Pai dién 2 - 3 nhom chia sé két qua.

GV nhan xét va khen ngoi HS.

Bai 3: Puong dén 0 rom ciia ga mai mo di qua ba phép tinh c6 két qua bang
nhau. Hiy t6 mau cho duwong di dén 6 rom ciia ga mai mo.
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- HS néu yéu cau dé bai.

- GV YC HS théao luan nhém bén va lam bai vao Phiéu BT.

- Dai dién 2 — 3 nhom chia sé két qua.

- HS, GV nhan xét va khen ngoi HS.

Bai 4: CAy mit nha ba c6 32 qua. Cé 5 qua mit chin va dwoc ba lay xudng. Héi
trén cay con lai bao nhiéu qua mit?

- HS doc yéu cau bai toan.

- GV HDHS phan tich bai toan.

+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai toan hoi gi?

- HS lam bai cd nhan vao vé 6 1.

- GV chyp bai 1am cua HS 1én dé chira chung.

- Cac nhom khac nhan xét.

- GV nhéan xét, tuyén duong HS.

=>GV chot: Cing cé cdach gidi va trinh bay bai gidi ciia bdi todn ¢ 1oi van lién
quan dén phép trir (c6 nhé) sb ¢o hai chit s6 véi s6 c6 mot chir so.

Hoat dong ciing co (1 —2°)



-GV nhaflr} xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

................................................................................................
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HOAT DQNG TRAI NGHIEM
CAU CHUYEN CUA EM
I. YEU CAU CAN PAT
- HS biét quan sat va tim kiém nhitng tdm guong viéc tot trong cudc song
Xung
quanh minh.
- HS c6 ¥ thuc gitp d& va tinh than trong than twong 4i v6i nhitg ngudi gip
hoan canh kho khan.
- BO6i dudng pham chét nhén ai, trung thyc, trach nhiém.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang. '
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong Khéi dong (2 —3°)

- GV diéu hanh 16p va néu hoat dong: Cau chuyén cua em.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh ( 8 — 10%)

- GV t6 chirc cho HS chia sé trude 16p vé nhimg tim guong viéc tét ma HS
suu tam dugc trong cudc song xung quanh.

- Sau mdi céu chuyén, GV tochtrc cho HS rit ra bai hoc y nghia va cho HS
chia s¢ cam xtic ban than qua cau chuy¢n dugc nghe.

- GV va HS cung lya chon mot cAu chuyén y nghia nhat dé tham gia ké
chuyén trudce toan truong.

- GV ké thém cho HS nghe nhitng cdu chuyén khac vé tim guong viéc t6t
trong cudc song hang ngay, gan giii voi HS.

cac ban nghe vigéc 16t
ma bgn Mai 33 lam.
I

Sinh hoat lop
* Cac to binh xét thi dua trong tuan.
- Céc t6 bao cdo tinh hinh hoc tap va cac hoat dong trong tuan.

— (15-17)



- L6p trudng béao cao tinh hinh chung.
- Tung c4 nhan ty nhan xét
* GV nhan xét cac nén nep hoc tap trong tuan.

- Phuwong hwong tuin tdi :
1.Vé hoc tap :
-T4t ca HS chap hanh ndi quy cta nha trudng.
-Thuc hién rén chir viét va giit gin VSCP.
-Dén 16p thudc bai va chép bai ,]am bai day du.
2.Vé dao duc :
- Khéng vi pham ndi quy truong,16p.
- L& phép voi thay cd,thuong yéu va gitp d& ban bé. Khong néi tuc, chui thé,
danh nhau.........
3.Vé lao dong v¢ sinh:
- Quét don,vé sinh 16p hoc hang ngay ké ca hanh lang,khong xa rac bira bi.
D6 rac dung noi qui dinh.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (1 - 2°)
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 23: RỒNG RẮN LÊN MÂY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Đọc văn bản.
	2. Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó.
	HS luyện đọc trong nhóm
	Đọc toàn bài

	1. Trả lời câu hỏi.
	2. Luyện đọc lại.
	3. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 2: Đặt 1 câu nói về trò chơi mà em thích.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 23: RỒNG RẮN LÊN MÂY.
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ hoa M.
	b. HS luyện viết câu ứng dụng.
	1. Hướng dẫn viết vào vở Tập viết
	2. Soát lỗi, chữa bài.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (1 – 2’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Quan sát tranh, nói tên các nhân vật và sự việc được thể hiện trong tranh.
	b. Chọn kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	GIÚP ĐỠ NGƯỜI GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	* Nhận biết người gặp hoàn cảnh khó khăn
	(1) Làm việc nhóm:
	(2) Chia sẻ trước lớp:

	* Những người gặp hoàn cảnh khó khăn quanh em
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 – 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Bài 1:
	Bài 3: Trên cây khế có 90 quả. Chim thần đã ăn mất 24 quả. Hỏi trên cây còn

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Bài 1: Đặt tính rồi tính.
	Bài 2: Bạn rô – bốt nào cầm bảng ghi phép tính đúng?
	Bài 3: Rô – bốt A cân nặng 33 kg. Rô – bốt D nhẹ hơn rô – bốt A 16 kg. Hỏi Rô – bốt D cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
	Bài 4: >, <, = ?
	Bài 5:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI.
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Đọc văn bản.
	*Luyện đọc theo dòng thơ.
	*Luyện đọc theo đoạn.

	2. Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó
	3. Luyện đọc đoạn trong nhóm
	Đọc toàn bài

	1. Trả lời câu hỏi
	2. Luyện đọc lại.
	3. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 2: Tìm thêm từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	TOÁN TƯ DUY ÔN TẬP
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hướng dẫn học sinh làm bài tập, kết hợp chấm chữa bài.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI.
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Nghe - viết:
	2. Bài tập chính tả
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2 - 3)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI.
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu.
	2. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu. Bài 2:
	Bài 3: Đặt dấu phẩy vào vị trí nào trong câu in nghiêng.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (7 – 8’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Bài 1: Tính nhẩm
	Bài 2: Bình xăng của một ô tô có 42 l xăng. Ô tô đã đi một quãng đường hết 15 l
	Bài 3:
	Bài 4:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Đặt tính rồi tính
	Bài 2: Tìm chữ số thích hợp
	Bài 3: Tòa nhà có 60 căn phòng. Có 35 căn phòng đã bật đèn. Hỏi còn bao nhiêu
	Bài 4:
	Bài 5: Tìm cá cho mỗi con mèo (nối).

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 9: AN TOÀN KHI ĐI TRÊN ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	a. Mục tiêu:
	b. Cách tiến hành:
	Bước 1: Làm việc theo cặp
	Bước 2: Làm việc cả lớp
	Thảo luận về cách đi xe buýt và đi thuyền

	b. Cách tiến hành:
	Bước 1: Làm việc nhóm 4
	Bước 2: Làm việc cả lớp


	TIẾT 2
	Tự đánh giá khi đi trên phương tiện giao thông
	b. Cách tiến hành:
	Bước 1: Làm việc cá nhân
	Bước 2: Làm việc cả lớp
	Vẽ, viết khẩu hiệu về an toàn khi đi trên phương tiện giao thông

	b. Cách tiến hành:
	Bước 1: Làm việc nhóm 4
	Bước 2: Làm việc cả lớp


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 24: NẶN ĐỒ CHƠI.
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Kể về đồ chơi em thích Bài 1:
	1. Viết đoạn văn
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Số?
	Bài 2:
	Bài 3: Chìa khóa mở được chiếc hòm nào?
	Bài 4: Một đàn gà có 32 con gồm gà trống và gà mái, trong đó có 26 con gà mái.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 - 4’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	ÔN TẬP: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ ĐỒ CHƠI
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Kể về đồ chơi mà em yêu thích Bài 1:
	2. Viết đoạn văn
	3. Chia sẻ bài viết
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (5 - 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khám phá biểu hiện của biết nhận lỗi và sửa lỗi
	2. Tìm hiểu ý nghĩa của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)
	*Thông điệp:


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 6: NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( Tiết 13) I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc làm của bạn nào? Vì sao?
	Thực hành nói lời xin lỗi.
	Xử lí tình huống
	*Thông điệp:


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	ÔN TẬP
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Bài 1: Đặt tính rồi tính
	Bài 3: Đường đến ổ rơm của gà mái mơ đi qua ba phép tính có kết quả bằng
	Bài 4: Cây mít nhà bà có 32 quả. Có 5 quả mít chín và được bà lấy xuống. Hỏi

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Sinh hoạt lớp (15 – 17’)
	GV nhận xét các nền nếp học tập trong tuần.
	- Phương hướng tuần tới :

	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (1 - 2’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

